PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI
	STT
	Họ và Tên
	Đơn vị
	Số điểm
	Thời gian làm bài (Giây)
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Ngọc Trúc
	Trường THCS Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời
	20
	16
	Thi 2578 lần đạt 20 điểm

	2
	Lê Hải Dương
	Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi
	20
	16
	Thi 242 lần đạt 20 điểm

	3
	Phạm Hồng Nhẹ
	Trường Tiểu học Tân Dân, huyện Đầm Dơi
	20
	16
	Thi 161 lần đat 20 điểm

	4
	Nguyễn Minh Thông
	UBND xã Trí Lực, huyện Thới Bình
	20
	16
	Thi 155 lần đạt 20 điểm

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân
	Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Trí Lực, huyện Thới Bình
	20
	16
	Thi 137 lần đạt 20 điểm

	6
	Tô Hoàng Nghĩa
	Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi
	20
	16
	Thi 29 lần đạt 20 điểm

	7
	Phạm Như Thảo
	Trường THPT Thái Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi
	20
	16
	Thi 26 lần đạt 20 điểm

	8
	Huỳnh Minh Bưởi
	UBND xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi
	20
	17
	

	9
	Tạ Quốc Ca
	Công an tỉnh Cà Mau
	20
	17
	

	10
	Cao Triệu Phú
	Công an tỉnh Cà Mau
	20
	17
	

	11
	Phan Mộng Giúp
	UBND xã Trí Lực, huyện Thới Bình
	20
	17
	

	12
	Lê Huỳnh Nghiêm
	Trường Tiểu học Tân Điền, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	13
	Trịnh Tuyết Loan
	Trường THCS Tân Dân, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	14
	Ngô Thúy Nga
	Trường THPT Thái Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	15
	Nguyễn Tấn Kiệt
	Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	16
	Trương Quốc Xã
	Ban Quản lý Dự án Xây dựng công trình giao thông Cà Mau
	20
	18
	

	17
	Phan Mỹ Kiệm
	Trường Tiểu học Tân Dân, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	18
	Trần Văn Đảo
	Trường THCS 2 Phong Điền, huyện Trần Văn Thời
	20
	18
	

	19
	Nguyễn Khắc Hiếu
	Số 247A, Phan Bội Châu, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	20
	18
	

	20
	Phạm Quốc Bảo
	Trường THCS Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	21
	Trương Bích Tuyền
	Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà Mau)
	20
	18
	

	22
	Huỳnh Nam Quốc
	Công an tỉnh Cà Mau
	20
	18
	

	23
	Nguyễn Minh Luân
	Công an tỉnh Cà Mau
	20
	18
	

	24
	Huỳnh Hiệp Phục
	Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân
	20
	18
	

	25
	Vũ Ngọc Quyết
	Trường Tiểu học Tân Điền, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	26
	Nguyễn Cẩm Nhung
	Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	27
	Hoàng Thị Vòng
	Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	28
	Đinh Thị Thu
	Trường Tiểu học Chà Là, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	29
	Nguyễn Thị Hoàn
	Trường Tiểu học Tân Điền, huyện Đầm Dơi
	20
	18
	

	30
	Lưu Hồng Diễm
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Trần Văn Thời
	20
	19
	Thi 173 lần đạt 20 điểm

	31
	Phan Duy Linh
	Trường THPT Thái Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi
	20
	19
	Thi 51 lần đạt 20 điểm



Tổng cộng 31 thí sinh
